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RortudcBANTHEO DON/ PRESCRIPTIONONLYMEDICINE

GLUTOBOSTO
| 4 Fluconazoi 150mg Capsules
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Oral route 
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Fiuconazol 150mg Viên

Chỉ định, chốngchỉđịnh, lềudùng ..xinđọctrongtờhướngdẫn sửdụng

Bảo nơikhô,dưới30°C,tránh ánh
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8  Hộp 1vỉ x 10viênnangcứng
Boxof 1 blister x 10capsules   
 

A. Qui cach: 104 x 67 x 15 mm 
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Rx thuốc bán theo đơn

TO HUONG DAN SU DUNG
GLUTOBOSTON

THANH PHAN
- Hoạt chất: Fluconazol ............................... 150,0 mg

- Tá được: Lactose monohydrat hạt, Avicel, Calei hydrophosphat, Magnesi stearat, Talc vừa đủ 1 viên nang.

DƯỢC LỤC HỌC

- Fluconazol là. thuốc chống nâm do làm biến đổimàng tế bào, làm tăng tính thâm màng tế bào, làm thoát các
yếu tổ thiết yếu và làm giảm nhập cácphân tử tiền chất. Fluconazol tácđộng bằng cách ức ché cytochrom Paso
14— alpha— demethylase, ngan chan téng hop ergosterol 1a sterol chủ yếu ở màng tế bào nắm.

- Fluconazol và các triazol chống nắm khác (itraconazol) có ái lực mạnh với enzym Pxso của nấm và chỉ có ái lực
yếu với enzym Paso của động vật có vú và cũng là những thuốc ức chế đặc hiệu các hệ thông cytochrom Paso cla
nấm hơn nhiều dẫn chất imidazol khác (như ketoconazol). Thuốc cũng không có tác dụng trên sự tông hợp
cholesterol trong dịch đồng thê mô gan của động vật có vú.

- Fluconazol cé tac dung trén Blastomyces dermatitidis, Candida spp.,Coccidioides immitis, Cryptoogege0084
neoformans, Epidermophytow spp., Histoplasma capsulatum, Microsporum spp. va Trichophytow1/ SP) CONG °
Fluconazol không có tác dụng kháng khuẩn. Kháng thuốc đã phát triển trong một vài chủng Candi áCỔ pH/
ching Candida albicans khang ketoconazol cũng kháng chéo với fluconazol.
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2 , - Fluconazol duge hấp thu tốt qua đường uống và không bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Khả dụng sinh h ET NA
ce đường uống bằng hoặc hơn 90% so với đường tiêm tĩnh mạch. Nồng độ tối đa trong huyết tương cat GGT

trong vòng 1-2 giờ, nồng độ ồn định đạt được trong vòng 5 — 7 ngày.

- Thuốc phân bồ rộng rãi trong các mộ và dịch cơ thé. Nong độ trong sữa mẹ, dịch khớp, nước bọt, đờm, dịchâm
đạo và dịch màng bụng tương tự nồng độ trong huyết tương. Nong độ trong dịch não tủy đạt từ 50% - 90%
trong huyết tương ngay cả khi màng não không bị viêm. Tỉ lệ gắn kết với protein khoảng 12%.

- Thuốc thải trừ qua nước tiểu ở dạng nguyên thể với tỉ lệ 80% hoặc cao hơn. Nửa đời thải trừ khoảng 30 gid, và

tăng ở người bệnh suy than.

CHỈ ĐỊNH

- Điều trị các bệnh nắm Canđida ở âm hộ - âm đạo.

LIEU LUQNG VA CACH DUNG W
Cach ding: ding uéng.

Liễu lượng: :

Liều dùng cho người lớn:
- Nấm âm hộ - âm đạo: uống liều duy nhất 150 mg.

Liều cho người suy thận:
myo - Không cân điều chỉnh liều trong liều pháp 1 liều duy nhất điều trị nắm âm hộ—âm đạo.
lồK ` CHÓNG CHỈ ĐỊNH

— - Quá mẫn với Fluconazol hoặc với bất kỳ thành phần tá được nào của thuốc.

THAN TRONG

- Than trong voi ngudi bi suy chức năng thận hoặc gan.

TƯƠNG TÁC THUÓC
- Rifabutin và rifampicin: dùng đồng thời fluconazol và rifabutin .cho người bệnh nhiễm HIV sẽ làm tăng nồng
độ trong huyết tương và điện tích đưới đường cong biểu diễn nồng độ thuốc trong huyết tương theo thời gian
(AUC) của rifabutin cả chất chuyển hóa chính.

- Dùng đồng thời rifampicin với flueonazol có thé ảnh hưởng đến dược động học của 2 thuốc.

- Fluconazol gây trở ngại chuyển hóa và thanh thải của zidovudin khi dùng đồng thời với zidovudin.

- Do thời gian prothrombin tăng khi người bệnh dùng đồng thời fiuconazol với thuốc chống đông nhóm
coumarin (như warfarin), nên thời gian prothrombin phải được theo dõi cần thận khi dùng đồng thời hai thuốc
này.

- Dùng đồng thời fluconazol và ciclosporin có thể làm tăng nồng độ ciclosporin trong huyết tương, đặc biệt ở
người ghép thận.

- Fluconazol có thể làm tăng nồng độ astemizol trong huyết tương Đây ra các tai biến tim mach nguy hiểm (như
loạn nhịp, ngừng tim, đánh trống ngực, ngất và tử vong) khi dùng đồng thời với astemizol.
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